
TT Tên đơn vị kinh doanh vận tải Địa chỉ Số GPKDVT Ngày cấp Ngày hết hạn Ghi chú

1 Công ty TNHH VTTM Chí Bảo Khối 7 - Phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 001/VTHH 6/15/2015 6/15/2022 0988.726.699

2 Công ty TNHH Hoàng Hải Hà Xóm 2 - Xã Hương Long - H. Hương Khê - Hà Tĩnh 006/VTHH 6/30/2015 6/30/2022 0982.922.601

3 Công ty TNHH Mỹ Kỳ 105 Đặng Dung - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 009/VTHH 7/2/2015 7/2/2022 0393.881.133

4 Công ty CPVT TM&XNK Minh Nhật SN 201 Nguyễn Ái Quốc - P Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh 010/VTHH 7/6/2015 7/6/2022 0913.294.169

5 Công ty TNHH VT&TM Hoàng Biên Khối 9 - P Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 012/VTHH 7/8/2015 7/8/2022 0978.518.648

6 DNTN khai thác VCVLXD Tuấn Đạt Khối 10 - TT Thạch Hà - H Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 017/VTHH 7/20/2015 7/20/2022 0969.511.777

7 Công ty TNHH TMTH Nhật Quỳnh Xóm Linh Tiến - P Thạch Linh - TP Hà Tĩnh 018/VTHH 7/23/2015 7/23/2022 0937.288.288

8 Công ty TNHH Trang Việt Phát Thôn Liên Phú - Xã Kỳ Liên - kỳ Anh - Hà Tĩnh 020/VTHH 7/27/2015 7/27/2022 0977.776.669

9 Công ty TNHH Tân Hưng Long 32 Hà Huy Tâp - P Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh - HT 023/VTHH 8/14/2015 8/14/2022 0393.853.225

10 Công ty CPSC&MB ô tô Liêm Hiền SN 152 Ng Ái Quốc - P Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - HT 026/VTHH 9/10/2015 9/10/2022 0913.326.829

11 Công ty TNHH DVTMTH Anh Dũng TDP Tân Phong - P Kỳ Thịnh - TX Kỳ Anh - T Hà Tĩnh 034/VTHH 11/30/2015 11/30/2022 0977.711.165

12 Công ty TNHH Tuyết Vinh 313 Trần Phú - P Thạch Linh - TP hà Tĩnh - Hà Tĩnh 035/VTHH 1/6/2016 1/6/2023 0989.777.567

13 Công ty TNHH TMTH Hoàn Vũ Khối 16 - TT Hương Khê - Huyện Hương Khê - T Hà Tĩnh 036/VTHH 1/6/2016 1/6/2023 0942.665.789

14 Công ty TNHH TM Đức Hợp SN 12 Ngõ 11 Lý Tự Trọng- P Bắc Hà - TP HÀ Tĩnh 039/VTHH 1/1/2016 1/1/2023 0912.517.889

15 Công ty TNHH DVTMTH Sơn Hoa Khối 7 - TT Hương Khê - H Hương Khê - Hà Tĩnh 040/VTHH 1/13/2016 2/13/2023 0983.163.156

16 Công ty CPPTCNXL&TM Hà Tĩnh 162 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 041/VTHH 1/13/2016 1/13/2023 0393.881.263

17 Trần Hữu Nam Xóm Bình Lý - Xã Thạch Bình Lý - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 043/VTHH 1/14/2016 1/14/2023 0989.859.779

18 Trần Quyết Thắng Thôn Vĩnh An - X Thạch Vĩnh - H Thạch Hà - Hà Tĩnh 049/VTHH 1/18/2016 1/18/2023 0976.737.006

19 HTX Vận tải Hương Giang Thôn 10 - Xã Cẩm Thăng - H Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 052/VTHH 1/18/2016 1/18/2023 0985.529.946

20 Doanh nghiệp Tư nhân Sông Hội Xóm 2 - Xã Cẩm Thịnh - H Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 054/VTHH 1/19/2016 1/19/2023 0919.776.546

21 Hồ Sỹ Hiền Xóm 6 - Xã Bắc Sơn - H Thạch Hà - Hà Tĩnh 057/VTHH 1/20/2016 1/20/2023 0983.185.708

22 Lê Văn Lợi Thôn 5 - Xã Cẩm Vịnh - H. Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 058/VTHH 1/20/2016 1/20/2023 0977.839.309

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SGTVT ngày        tháng 6 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh) 

                  DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ QUÁ HẠN GIẤY PHÉP 



23 Nguyễn Văn Đăng KP Bắc Tiến - P Thạch Linh - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 059/VTHH 1/20/2016 1/20/2023 0915.816.468

24 Doanh nghiệp Tư nhân Hoa Hồng Ngã Ba Giang - Xã Phù Việt - H Thạch hà - Hà Tĩnh 062/VTHH 1/22/2016 1/22/2023 0393.960.268

25 Công ty CPTM Hoàng Anh TDP 2 - P Sông Trí - H Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh 065/VTHH 1/28/2016 1/28/2023 0913.046.394

26 Nguyễn Ngọc Hiền TDP 5 - TT Đức Thọ - H Đức Thọ - Hà Tĩnh 067/VTHH 2/1/2016 2/1/2023 0912.182.083

27 HTX VT Quang Thành Xóm 10 - Xã Sơn Châu - H Hương Sơn - Hà Tĩnh 068/VTHH 2/17/2016 2/17/2023 0914.125.097

28 Phan Anh Đức KP Linh Tiến - P Thạch Linh - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 070/VTHH 2/22/2016 22/02.2023/ 0934.507.258

29 Trương Thị Liễu KP Trung Hòa - P Thạch Linh - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 072/VTHH 3/3/2016 3/3/2023 0915.412.319

30 Đào Văn Hưng Xóm Đồng Giang - Xã Thạch Đồng - TP Hà Tĩnh -HT 074/VTHH 3/14/2016 3/14/2023 0944.032.777

31 Công ty TNHH VLXD Tiến Tài Xóm 14 - Xã Thạch Mỹ - H Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 077//VTHH 3/29/2016 3/29/2023 2396239447

32 Công ty TNHH VT&KDVLXD Minh Quế KP 2 - P Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - T Hà Tĩnh 076/VTHH 3/22/2016 3/22/2023 0913.352.435

33 Trần Văn Hưởng TDP Hoành Nam - P Kỳ Liên - TX Kỳ Anh -Hà Tĩnh 078/VTHH 3/31/2016 3/31/2023 989.861979

34 Công ty TNHH TMDV Toàn Lụa Thôn Tân Học - Xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh - HT 080/VTHH 3/31/2016 3/31/2023 0393.883.553

35 Trần Đức Minh TDP 4 TT Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 082/VTHH 4/6/2016 4/6/2023 0985.675.500

36 Công ty TNHH TM Hà Trường TDP Long Sơn - P Kỳ Long - TX Kỳ Anh - HT 089/VTHH 5/25/2016 5/25/2023 0985.486.487

37 Công ty TNHH TM Hòa Tiến Thôn Trung Nam - X Trung Lê - H Đức Thọ - Hà Tĩnh 090/VTHH 6/6/2016 6/6/2023 0984.292.827

38 Công ty TNHH Trần Thanh Thanh Khối 1 - TT Hương Khê - Hà Tĩnh 091/VTHH 6/6/2016 6/6/2023 0988.757.579

39 Nguyễn Thị Hường P Sông Trí - TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh 092/VTHH 6/7/2016 6/7/2023 0973.648.994

40 Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh Thôn Nhân Thắng -Kỳ Phương - H Kỳ Anh - T. Hà Tĩnh 094/VTHH 6/10/2016 6/10/2023 0396.297.808

41 Nguyễn Minh Khuê Thôn Hồng Kỳ -Xã Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh 096/VTHH 6/22/2016 6/22/2023 0974.979.595

42 Công ty TNHH DV&TM Cảnh Hương Đường Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 097/VTHH 6/22/2016 6/22/2023 0989.137.989

43 Nguyễn Hồng Lĩnh P Thạch Quý - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 98/VTHH 7/4/2016 7/4/2023 0915.253.940

44 Nguyễn Quang Long Xã Phúc Trạch - H Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh 99//VTHH 7/4/2016 7/4/2023 0979.222.932

45 Công ty TNHH Đại Quý Xã Thạch Châu - H Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 100/VTHH 7/15/2016 7/15/2023 0393.846.241

46 Công ty CP Nhật Long SN 12 Ngõ 7 Hải Thượng Lãn Ông - Bắc Hà - tp Hà Tĩnh 104/VTHH 8/3/2016 8/3/2023 0983.344.036

47 Nguyễn Đình Bình Thôn Nam Bình - Xã Thạch Đài - H Thạch Hà - Hà Tĩnh 105/VTHH 8/5/2016 8/3/2023 0912.779.907

48 Công ty CP ĐT&PT DVVT Hà Tĩnh P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh  - Tỉnh Hà Tĩnh 106/VTHH 8/16/2016 8/16/2023 0989.758.939

49 Công ty TNHH XD&VT Anh Quang THôn 9 Xã Cẩm Dương - H Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 107/VTHH 8/16/2016 8/16/2023 0979.302.897



50 Công ty TNHH TMDV Tú Hằng Khối 7 - P Đại Nài - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà tĩnh 109/VTHH 8/19/2016 8/19/2023 0983.886.169

51 Công ty CPXD số 1 Hà Tĩnh 163 Nguyễn Công Trứ - P Bắc Hà- TP Hà Tĩnh -  Hà Tĩnh 114/VTHH 8/30/2016 8/30/2023 0393.858.517

52 Công ty TNHH XD&TM Hà Liên P Tân Giang - TP Hà tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 116/VTHH 9/1/2016 9/1/2023 0913.044.023

53 Công ty TNHH Sơn Đức TDP 3 P Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - TỈnh Hà Tĩnh 118/VTHH 9/12/2016 9/12/2023 0985.724.726

54 Công ty TNHH TM&DV Phú Nhật Duy TDP Thuận Minh - P Đức Thuận - TX Hồng Lĩnh - HT 119/VTHH 9/12/2016 9/12/2023 0918.225.567

55 Công ty CPVT&VLXD Hoàng Gia Thôn Tân Thọ - Xã Kỳ Thọ - H Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh 124/VTHH 9/27/2016 9/27/2023 0914.767.333

56 Công ty CPVT&XDTM Hà Minh KP1 - P Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 125/VTHH 10/5/2016 10/5/2023 0913.598.922

57 Công ty CP Hà Anh Minh Thôn Tạ Tấn - Xã Kỳ Tân - Huyện Kỳ Anh -  Hà Tĩnh 127/VTHH 11/3/2016 11/3/2023 0912.435.768

58 Công ty TNHH MTV Kiêm Kỳ Thôn Yên Thông - Xã Xuân Yên - H Nghi Xuân - HT 128/VTHH 11/28/2016 11/28/2023 01676.918.441

59 Công ty CP TH Hòa Bình Thôn Châu Tùng - Xã Tùng Ảnh - H Đức Thọ - Hà Tĩnh 129/VTHH 11/28/2016 11/28/2023

60 Công ty CP Muối và thương mại Hà Tĩnh 73 Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 133/VTHH 1/16/2017 1/16/2023 0393,858,653

61 Công ty TNHH CN-TM Đức Dũng KCN Vũng Áng - P Kỳ Triinh - TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh 134/VTHH 1/16/2017 1/16/2023 393,868,899

62 CN Công nghiệp Hóa Chất Mỏ Hà Tĩnh Số 01 Đồng Môn - P Thạch Quý - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 135/VTHH 1/17/2017 1/17/2023 02396,257,093

63 Công ty TNHH MTV Hà Hưng TDP Liên Sơn - P Kỳ Liên - TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh 135/QLVT 1/17/2017 1/17/2024 0888,557,999

64 Công ty TNHH VT-XD Anh Sơn P Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 136/VTHH 1/23/2017 1/23/2023 0912,268,283

65 Nguyễn Thế Giáp Xóm Đồng Thanh -Thượng Lộc - H Can Lộc - Hà Tĩnh 142/VTHH 3/30/2017 3/30/2024 0971,296,866

66 Công ty TNHH TM Dũng Hường Xóm Thanh Ngọc - Xã Phù Lưu -  Lộc Hà - T Hà Tĩnh 144/VTHH 3/30/2017 3/30/2024 0974,234,235

67 Công ty TNHH Bảo An Hà Tĩnh Tổ 9 - P Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 146/VTHH 4/10/2017 7/10/2024 0974.872.888

68 Công ty TNHH Việt Hưng Thôn Thượng Hải - X Kỳ Hải - H Kỳ Anh - T Hà Tĩnh 147/VTHH 4/10/2017 4/10/2024 0934.534.455

69 Nguyễn Vĩnh Diện TDP Nhân Hòa - TT Thiên Cầm - H Cẩm Xuyên - HT 148/VTHH 4/14/2017 14/04/20/24 0945.733.267

70 Dương Văn Nam Xóm 8 - Xã Hương Lâm - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh 149/VTHH 4/14/2017 14/04/20/24 01234.968.887

71 Phan Văn Tuấn Xóm Anh Hùng - Xã Thượng Lộc - H Can Lộc - Hà Tĩnh 150/VTHH 4/17/2017 4/17/2024 0989.858.546

72 Phan Xuân Khánh Toàn 136 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TT Nghèn - H Can Lộc - HT 151/VTHH 4/17/2017 4/17/2024 0975.555.508

73 Trương Thành Cư Xóm 1 -  Xã Kỳ Hoa - TX Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh 152/VTHH 4/17/2017 4/17/2024 01634.003.326

74 Công ty TNHH Thuận Hoàng Xã Phù Việt  - H Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 153/VTHH 4/17/2014 4/17/2024 02393.646.888

75 Công ty TNHH MTV Xuân Thông Xóm 7 - Xã Phúc Đồng - H Hương Khê -  Hà Tĩnh 154/VTHH 5/4/2017 5/4/2024 0985.578.078

76 Công ty TNHH XD&TM Hoàng Ngọc Khối 8 - TT Hương Khê - Hương KHê - Hà Tĩnh 155/VTHH 5/4/2017 5/4/2024 02393.871.299



77 Công ty TNHH MTV XD Quốc Cường Xóm 8 - X Thạch Khê - H Thạch Hà - Hà Tĩnh 156/VTHH 5/10/2017 5/10/2024 0983.499.777

78 TRần Đăng Anh Thôn 12 - X. Cẩm Mỹ - Huyện Cẩm Xuyên - T Hà Tĩnh 157/VTHH 5/10/2017 5/10/2024 0868.995.855

79 Công ty TNHH Hướng Thiện Xã Kỳ Lợi - TX Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh 160/VTHH 5/15/2017 5/15/2024 0913.089.078

80 Công ty TNHH Sơn Quyết TDP Lê Lợi - P Kỳ Liên - H Kỳ Anh - Hà Tĩnh 162/VTHH 5/22/2017 5/22/2024 0962.292.345

81 Hoàng Văn Công Thôn Hòa Mỹ - Xã Tượng Sơn - Huyện Thạch Hà - HT 164/VTHH 5/22/2017 5/22/2024 0975.672.913

82 Công ty CP TM&XD Hà Tĩnh Khối  4 - P Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 165/VTHH 5/25/2017 5/25/2024 02393.838.668

83 Công ty TNHH Quốc Toản Thôn 7 - Xã Trung Lễ - Huyện Đức Thọ - HT 166/VTHH 5/26/2017 5/26/2024 0947.832.999

84 Phương Nam Khối 13 - TT Hương Khê - H Hương Khê - Tỉnh hà Tĩnh 167/VTHH 6/6/2017 6/6/2024 0915.476.852

85 Nguyễn Viết Hà Thôn Tân Phong - Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - HT 168/VTHH 6/13/2017 6/13/2024 0962.914.232

86 Công ty TNHH DV&TM Đức Lộc TDP Liên Phú - Phường Kỳ Liên - TX Kỳ Anh - HT 169/VTHH 6/13/2017 6/13/2024 0983.919.799

87 Công ty TNHH Hồng Chiến 269 Vũ Quang - P Thạch Linh - TP Hà Tĩnh - HT 170/VTHH 6/14/2017 6/14/2024 0914.693.939

Tám mươi bảy đơn vị
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